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TÓM TẮT 
Mục tiêu: Khảo sát tình trạng đau và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân 

ung thư giai đoạn muộn được chăm sóc giảm nhẹ tại Trung tâm ung bướu Thái 
Nguyên, từ tháng 07/2016 - 9/2016. Đối tượng và Phương pháp: Sử dụng nghiên 
cứu mô tả cắt ngang, 42 BN được phỏng vấn trực tiếp thông qua 2 bảng câu hỏi 
“tình trạng đau” và “chất lượng sống của EORTC QLQ C-30”. Kết quả: 29 BN là 
nam giới, tỷ lệ nam/nữ là 2,1/1; tuổi trung bình 63,2; dân tộc Kinh chiếm 59,5%. 
100% BN có đau, trong đó đau vừa và nặng (từ 6-10 điểm) chiếm 54,8%. Hiệu quả 
giảm đau khác biệt rõ rệt có ý nghĩa sau 1 tuần điều trị (đau vừa và nặng còn 
47,6%; p=0,002). Điểm sức khỏe tổng quát đạt mức trung bình 51,8 điểm; các điểm 
chức năng đạt trung bình 40,5 điểm (28,9-55,2); các điểm triệu chứng đơn từ 28,6-
81,7 điểm. Sau 1 tuần điều trị các điểm số chất lượng cuộc sống đều được cải 
thiện có ý nghĩa thống kê; điểm số sức khỏe tổng quát tăng lên 58,5 điểm. Mức độ 
đau ảnh hưởng đến chất lượng sống về chức năng hoạt động, nhận thức, cảm xúc, 
sức khỏe chung. Khi so chất lượng sống và các yếu tố khác: Có sự khác biệt về 
điểm số nhận thức giữa nam và nữ; dân tộc Kinh khác biệt với dân tộc thiểu số về 
chức năng hoạt động, cảm xúc và sức khỏe tổng quát; nhóm tuổi dưới 60 có chức 
năng hoạt động và sức khỏe chung tốt hơn; và vị trí ung thư cũng khiến chức năng 
thể chất có sự khác biệt ý nghĩa. Kết luận: Tình trạng đau vừa, nặng khi BN nhập 
viện khá cao; chất lượng cuộc sống mức trung bình, tuy nhiên được cải thiện có ý 
nghĩa khi được điều trị thuốc giảm đau theo bậc thang. 
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